
Thông tin về trợ cấp trẻ em 
* Vui lòng nộp đơn trong cùng tháng sinh hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày sinh của trẻ. 

Xin lưu ý rằng nếu thủ tục bị trì hoãn, bạn sẽ không thể nhận được một phần trợ cấp. 

[Chi tiết về trợ cấp trẻ em] 

⚪ Đối tượng nhận trợ cấp 

Người đang nuôi con cho đến độ tuổi học trung học phổ thông. 

    (Tính đến 31 tháng 3 đầu tiên sau khi trẻ đủ 18 tuổi) 

 

⚪ Số tiền trợ cấp 

Dành cho mỗi trẻ  

 Con thứ nhất, con thứ 2 Con thứ ba trở đi 

Dưới 3 tuổi 15,000 yên 30,000 yên 

Từ 3 tuổi trở lên tính đến 

cuối năm tài chính khi trẻ 

đủ 18 tuổi 10,000 yên 30,000 yên 

 

Đối với con thứ 3 trở đi , trong số các con có độ tuổi đến bậc đại học (từ 18 đến 20 tuổi tính đến cuối năm 

tài chính), nếu cha mẹ chịu gánh nặng tài chính, thì trẻ được tính theo thứ tự từ đứa con lớn tuổi nhất là con 

thứ nhất, con thứ 2, con thứ 3... Ngay cả khi không sống chung với trẻ nhưng chịu gánh nặng tài chính thì vẫn 

được tính. Nếu đang chịu gánh nặng tài chính cho con trong độ tuổi học đại học, để nhận được trợ cấp cho 

con thứ 3 trở đi, cần phải nộp “Thư xác nhận quyền giám hộ và chi phí sinh hoạt.” 

 

⚪ Thời gian thanh toán 

Theo quy định, ngày 7 của tháng 12, 2, 4, 6, 8, 10 

(Số tiền thanh toán của mỗi lần sẽ bao gồm cả phần của tháng trước đó.) 

 

 

[Tháng bắt đầu thanh toán] 

Bạn sẽ được thanh toán từ tháng tiếp theo của ngày nộp đơn. 

 

→ Trường hợp ngày sinh hoặc ngày chuyển đến rơi vào cuối tháng và không thể nộp đơn trong cùng tháng, 

nhưng nếu nộp đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày sinh hoặc ngày dự định chuyển đi, ngay cả khi rơi vào tháng 

tiếp theo thì vẫn được thanh toán từ tháng sau ngày sinh, v.v. 

 

＜Cần nộp thông báo thay đổi trong các trường hợp sau＞ 

 Khi người thụ hưởng chuyển ra khỏi thành phố Tsu 

 Khi người đang nhận trợ cấp trẻ em sinh thêm con   

 Khi không còn nuôi con 

 Khi người trụ cột sinh kế của gia đình thay đổi theo tình trạng hôn nhân, v.v. 

 Khi người thụ hưởng trở thành công chức 

 Khi không còn sống chung với con (công tác xa gia đình, ly hôn, chuyển đến sống tại các cơ sở hỗ trợ, v.v.) 

 Khi người thụ hưởng hoặc trẻ qua đời 
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